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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2356201163416 AnhLê Thị Kim 31/03/2008 9 9 7.5 7.5 7.5 7.7 1

2356201163417 ÂnThái Thiện 07/04/2008 9 9 7.3 7.3 7.3 7.5 2

2356201163419 ChiLê Thị Ngọc 06/10/2008 9 9 7.3 7.3 7.3 7.5 3

2356201163420 HiễuDương Hoàng 09/04/2008 8.5 8 7.3 7.3 7.3 7.4 4

2356201163422 HuyTrương Hoàng 10/10/2006 8.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 5

2356201163423 KanlChau Ny 12/12/2008 8.5 8 7.3 7.3 7.3 7.4 6

2356201163427 LyNguyễn Thị Khánh 29/12/2006 9 8 7.4 7.4 7.4 7.5 7

2356201163428 MãiNguyễn Văn 04/11/2008 7.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 8

2356201163429 MinhDương Văn 12/07/2006 9 9 7.3 7.3 7.3 7.5 9

2356201163431 NgàLê Thị Ngọc 02/08/2008 9 9 7.3 7.3 7.3 7.5 10

2356201163432 NgânNguyễn Thị Kim 07/03/2006 8.5 9 7.3 7.3 7.3 7.5 11

2356201163435 NguyênPhạm Đặng Khôi 10/01/2008 8 7 7.3 7.3 7.3 7.3 12

2356201163436 NhànNguyễn Thanh 06/05/2008 8 7 7.3 7.3 7.3 7.3 13

2356201163437 PhátNguyễn Huỳnh 28/04/2000 7.5 9 7.3 7.3 7.3 7.4 14

2356201163440 ThànhLê Huỳnh 01/05/2008 7.5 8 7.5 7.5 7.5 7.5 15

2356201163441 ThôngNguyễn Tấn 16/11/2008 5 7 7.5 7.5 7.5 7.3 16

2356201163442 ThưNguyễn Thị Minh 18/04/2008 8.5 9 7.5 7.5 7.5 7.7 17

2356201163443 TiếnNguyễn Phạm Thanh 04/04/2008 7 7 7.3 7.3 7.3 7.3 18

2356201163444 ToànLương Phú 15/09/2008 8.5 8 7.4 7.4 7.4 7.5 19

2356201163445 TríChau Sáth 11/09/2008 8.5 8 7.3 7.3 7.3 7.4 20

2356201163446 TườngBùi Vĩnh 14/06/2008 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 21

2356201163447 UyNguyễn Đông 20/05/2005 8 8 7.1 7.5 7.5 7.5 22

2356201163449 VyNguyễn Ngọc Lan 20/03/2008 9 8 7.1 7.4 7.4 7.5 23

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo
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